PGD & ĐT THỊ  XÃ BUÔN HỒ                                                            

TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN                                                                           
               DANH SÁCH DANH HIỆU “ CHÁU NGOAN BÁC HỒ ” LỚP LÁ 1
NĂM HỌC 2022-2023
	
	Họ Và Tên
	Nam
	Nữ
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Băng Di
	
	 X
	Lá 1
	

	2
	Võ Nhật Đăng Khôi
	X
	 
	Lá 1
	

	3
	Trần Đăng Khoa
	X
	 
	Lá 1
	

	4
	Võ Nhật Tuệ
	X
	 
	Lá 1
	

	5
	Cao Thái Luân
	X
	 
	Lá 1
	

	6
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	
	 X
	Lá 1
	

	7
	Tống Ngọc San Chinh
	 
	X
	Lá 1
	

	8
	Nguyễn Tuấn Kiệt
	X
	
	Lá 1
	

	9
	Nguyễn Minh Đăng
	X
	
	Lá 1
	


                                                                         Bình tân, Ngày 20 tháng 5 năm 2023
                                                                  GVCN
                                                               Phan Thanh Hoài Diệp       Trần Thị Na
PGD & ĐT THỊ  XÃ BUÔN HỒ                                                            

TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN                                                                           
               DANH SÁCH DANH HIỆU “ BÉ KHOẺ BÉ NGOAN ” LỚP LÁ 1
NĂM HỌC 2022-2023

	
	Họ Và Tên
	Nam
	Nữ
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hoàng Nhật Hào
	X
	 
	Lá 1
	

	2
	Lê Thái Bảo
	X
	 
	Lá 1
	

	3
	Võ Song Nhi
	
	X 
	Lá 1
	

	4
	Võ Ái My
	
	X 
	Lá 1
	

	5
	Phạm Trần Bảo Nam
	X
	 
	Lá 1
	

	6
	Nguyễn Mai Khả Di
	
	X 
	Lá 1
	

	7
	Nguyễn Doanh Nhân
	 X
	
	Lá 1
	

	8
	Nguyễn Tuấn Hưng
	X
	
	Lá 1
	


	9
	Trần Quang Đại
	X
	
	Lá 1
	


                                                                         Bình tân, Ngày 20 tháng 5 năm 2023
                                                                  GVCN
                                                               Phan Thanh Hoài Diệp       Trần Thị Na
PGD & ĐT THỊ  XÃ BUÔN HỒ                                                            

TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN                                                                           
DANH SÁCH
KHEN THƯỞNG “ HỌC SINH NGHÈO VƯỢT KHÓ” LỚP LÁ 1
NĂM HỌC 2022-2023
	Stt
	Họ Và Tên
	Ngày sinh
	Nam
	Nữ
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Hoàng Nhật Hào
	19/9/2017
	 X
	
	Lá 1
	

	2
	Phạm Trần Bảo Nam
	27/5/2017
	X
	
	Lá 1
	


                                                                         Bình tân, Ngày 20 tháng 5 năm 2023
                                                                  GVCN
                                                               Phan Thanh Hoài Diệp      Trần Thị Na
PGD & ĐT THỊ  XÃ BUÔN HỒ                                                            

TRƯỜNG MG VÀNH KHUYÊN                                                                           
DANH SÁCH CHÁU THI EAROBIC CẤP THỊ XÃ LỚP LÁ 1
NĂM HỌC 2022-2023

	
	Họ Và Tên
	Nam
	Nữ
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Mai Khả Di
	
	X 
	Lá 1
	

	2
	Nguyễn Ngọc Bảo Trân
	
	 X
	Lá 1
	

	3
	Tống Ngọc San Chinh
	 
	X
	Lá 1
	


                                                                         Bình tân, Ngày 20 tháng 5 năm 2023
                                                                  GVCN
                                                               Phan Thanh Hoài Diệp       Trần Thị Na
